BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN THÀNH PHẦN 

VÀ KINH PHÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN TỔNG THỂ
(Kèm theo Báo cáo số   153   /BC-UBND ngày 16/11/2010

 của UBND tỉnh Quảng Nam)

                   







Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Ký hiệu
(theo bản đồ QH của dự án)
	Dự án thành phần
	Thành tiền

	Khu Tái định c​ư tập trung
	    480.000 

	1
	
	Khu TĐC Duy Nghĩa
	256.000

	2
	
	Khu TĐC Tam Anh
	224.000

	Khu chỉnh trang ven biển
	 477.600

	3
	C1
	Duy Hải
	

	4
	C2
	Bình Dư​ơng
	

	5
	C3
	Bình Minh
	

	6
	C4
	Bình Đào
	

	7
	C5
	Bình Minh
	

	8
	C6
	Bình Đào
	

	9
	C7
	Bình Hải
	

	10
	C8
	Bình Hải
	

	11
	C9
	Bình Hải
	

	12
	C10
	Bình Nam
	

	13
	C11
	Tam Thanh
	

	14
	C12
	Tam Thăng
	

	15
	C13
	Tam Thanh
	

	16
	C14
	Tam Phú
	

	17
	C15
	Tam Tiến
	

	18
	C16
	Tam Tiến
	

	Khu chỉnh trang ven sông
	 265.200

	19
	D1
	Bình Dương
	

	20
	D2
	Bình Đào
	

	21
	D3
	Bình Đào
	

	22
	D4
	Bình Hải
	

	23
	D5
	Bình Sa
	

	24
	D6
	Bình Sa
	

	25
	D7
	Bình Nam
	

	26
	D8
	Bình Nam
	

	27
	D9
	Tam Thăng
	

	28
	D10
	Tam Thăng
	

	29
	D11
	Tam Phú
	

	30
	D12
	Tam Tiến
	

	Cơ sở hạ tầng công cộng phục vụ các DA TĐC và sản xuất
	 

	 31
	
	Kè chống sạt lở
	28.000

	32
	
	Đư​ờng từ dọc Cửa Đại đến Tam Anh
	(không tính vào dự án tổng thể)

	33
	
	Đư​ờng ngang đến các khu tái định cư
	58.000

	34
	
	Khu tránh trú bão và hậu cần nghề cá
	(không tính vào dự án tổng thể)

	35
	
	Nạo vét sông Tr​ường Giang
	32.000

	36
	
	Cải tạo đất nông nghiệp
	35.254

	37
	
	Hỗ trợ lãi suất tiền vay dài hạn để xây dựng nhà ở cho đồng bào khu vực dự án (Gia đình chính sách và khó khăn)
	29.294

	39
	
	Cải thiện sinh kế và Đào tạo tuyên truyền vận động cán bộ địa phương & nhân dân vùng dự án
	24.000

	39
	
	Bồi thường giá trị thiệt hại về đất đai, tài sản công trình kiến trúc và kết cấu hạ tầng của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân
	2.250.000

	 
	
	Tổng cộng
	 3.679.348


